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STT
Mã hồ sơ 

đăng ký
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành Tin học
Ngoại 

ngữ
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Ưu tiên

Nghiệp vụ 

sư phạm

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã chức danh 

nghề nghiệp
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 TCHCĐ2-01 Trần Khánh Trang 24/10/2001 Nữ Kinh Đại học Quan hệ lao động
Chứng chỉ 

MOS

Tiếng Anh 

B1

Chuyên viên 

tổng hợp

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không Chuyên viên 01.003

2 TCHCĐ2-02 Phan Anh Tuấn 09/01/1999 Nam Kinh Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, 

truyền thông

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

A2

Chuyên viên 

công tác học sinh, 

sinh viên

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không Chuyên viên 01.003

3 TCHCĐ2-03 Hồ Hoàng Nam 25/02/1997 Nam Kinh Trung cấp
Tin học 

ứng dụng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Không
Công nghệ thông tin 

hạng IV

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

(Được cộng 

2,5 điểm vào 

kết quả điểm 

vòng 2)

Không
Công nghệ thông 

tin hạng IV
V.11.06.15

4 TCHCĐ2-04 Nguyễn Phương Duy 30/04/1999 Nam Kinh Trung cấp
Kế toán 

doanh nghiệp

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

A1
Nhân viên Thủ quỹ

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không Nhân viên 01.005

5 TCHCĐ2-05 Trần Hoàng Minh 06/09/1987 Nam Kinh Đại học Luật học Không Không

Chuyên viên 

công tác học sinh, 

sinh viên

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không Chuyên viên 01.003

6 TCHCĐ2-06 Lê Hoàng Anh Thư 17/11/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Kinh tế Không Không

Chuyên viên 

công tác học sinh, 

sinh viên

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không Chuyên viên 01.003

7 TCHCĐ2-07 Viên Bạch Thị Kim Sen 08/08/1991 Nữ Hoa Trung cấp Y sĩ đa khoa Không Không Y tế học đường

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Người dân tộc 

thiểu số 

(Được cộng 5 

điểm vào kết 

quả điểm 

vòng 2)

Không
Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

8 TCHCĐ2-08 Trần Thị Thu Trang 15/06/1992 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa Không Không Y tế học đường

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không Không
Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH NĂM HỌC 2024 - 2025 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TCKTKTNHC ngày        tháng        năm 2024 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGUYỄN HỮU CẢNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC



9 TCHCĐ2-09 Phạm Trường Giang 21/7/2000 Nam Kinh Đại học Kỹ thuật cơ khí 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Toeic 760
Chuyên viên 

thống kế

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh

Không

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm dạy 

trình độ cao 

đẳng, trình 

độ trung cấp

Chuyên viên 01.003

Tổng danh sách: 09 thí sinh./.
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